
○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)　■：Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Shibumi

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngNo Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngNo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

39

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

△

△

○

△

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

○

○

△

△

○

○

○

○

○

○

△

○

△

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

Trường trung học cơ sở Minami

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ■EV
Nhà hát kịch thành phố Nagaoka ■EV
Trường trung học phổ thông công nghiệp Nagaoka

Trung tâm giáo dục ■EV
Trường tiểu học Senju ■EV
Nhà trẻ Nanbu

Trung tâm cộng đồng Senju ■EV

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Chibikko Hiroba ■EV
Trung tâm phúc lợi xã hội Tomoshia ■EV
Trường tiểu học Omotemachi

Trung tâm cộng đồng Omotemachi

Trung tâm cộng đồng Nakajima

Trường tiểu học Nakajima

Trường khiếm thính Nagaoka

Cục quản lý nước sinh hoạt thành phố Nagaoka

Trung tâm phúc lợi xã hội cũ ■EV
Trường trung học phổ thông Nagaoka Meitoku

Trường trung học cơ sở Higashi ■EV
Nhà trẻ Showa

Trường tiểu học Ojima ■EV
Trung tâm cộng đồng Ojima

Trường trung học cơ sở Ojima

Nagaoka Lyric Hall ■EV
Hive Nagaoka ■EV
Trường trung học cơ sở Nishi

Trường tiểu học Kibogaoka ■EV
Trung tâm cộng đồng Kibogaoka

Trường trung học cơ sở Miyauchi ■EV
Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Miyauchi

Trường tiểu học Miyauchi

Nhà trẻ Sanwa

Trường trung học phổ thông nông nghiệp Nagaoka

Trung tâm cộng đồng Miyauchi

Nhà thể thao Nanbu thành phố Nagaoka ■EV
Trung tâm người cao tuổi Miyauchi ■EV
Trường tiểu học Kamigumi ■EV
Trường tiểu học Maekawa

Trường tiểu học Tokamachi

Trung tâm cộng đồng Tokamachi

Nhà trẻ Tokamachi

Trường tiểu học Shimokawa Nishi

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Kamikawa Nishi

Trường tiểu học Kamikawa Nishi ■EV
Trường trung học cơ sở Koyo

Trung tâm người cao tuổi Makiyama ■EV
Đại học thiết kế Nagaoka ■EV
Trường tiểu học Fukuto

Trung tâm cộng đồng Ojigawa

Trung tâm Nagaoka Long Life

                                                    ■EV
Nhà trẻ Kaminozoki

Trường tiểu học Higoshi ■EV
Trung tâm cộng đồng Higoshi ■EV
Nhà thể thao Shinsan thành phố Nagaoka

Đại học khoa học kỹ thuật Nagaoka

Trường tiểu học Fukasawa

Trung tâm cộng đồng Shinsai ■EV
Trường tiểu học Saizu

Trường tiểu học Sekihara

Trung tâm cộng đồng Sekihara ■EV
Trường trung học cơ sở Sekihara

Nhà trẻ Miyamoto

Trường tiểu học Miyamoto

Trung tâm cộng đồng Miyamoto

Trường tiểu học Aobadai

< khu vực Nagaoka >

64

65

66

67

70

72

73

74

110

111

114

115

116

117

118

119

121

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

135

136

137

138

139

140

141

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ, Trung tâm phòng chống
thiên tai cư dân thành phố Nagaoka "Gungun"

Cơ sở xử lý nước thải Nagaoka, khu vực xử
lý Nagaoka, lưu vực hạ lưu sông Shinano

Hỗ trợ toàn diện / Trường trung học
phổ thông hỗ trợ toàn diện

Trung tâm phòng chống thiên tai sông Shinano 
(Cơ sở học tập Shinanogawa)
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00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Shibumi

255 ○Saiwai Plaza ■EV

< khu vực Nagaoka >
Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngNo

142

143

○

○

Trường trung học cơ sở Aobadai ■EV
Trung tâm cộng đồng Aobadai

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngNo

175

176

177

178

179

180

○

○

○

○

○

○

Trường tiểu học Hiyoshi ■EV
Hội quán Mishima

Trung tâm cộng đồng Mishima ■EV

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Mishima "Morimori"

Nhà thể thao Mishima

Trường tiểu học Wakinomachi ■EV

< khu vực Mishima >
Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngNo Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngNo

157

158

○

○

Nhà thể thao Nakanoshima Kita

Nhà thiếu nhi Chujo 

< khu vực Nakanoshima >
Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngNo

159

160

○

○

Trường tiểu học Shinjo

Nhà trẻ Shinjo

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngNo

164

165

166

166

167

168

169

171

174

○

△

○

○

○

○

○

△

○

Trung tâm luyện tập thể thao Ishizu

Trường tiểu học Koshiji ■EV
Nhà trẻ Koshiji

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Koshiji "Nobi Nobi"

Nhà thể thao Ura

Trường trung học cơ sở Koshiji

Nhà thể thao Koshiji

Trung tâm phúc lợi tổng hợp Koshiji ■EV
Trường tiểu học Koshiji Nishi ■EV

< khu vực Koshiji >
Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngNo Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngNo

187

188

190

191

192

193

193

194

195

197

198

○

○

○

○

○

○

○

△

△

○

△

Trường tiểu học Kamioguni cũ

Hội quán Oguni

Trung tâm cộng đồng Oguni ■EV
Trường trung học cơ sở Oguni

Nhà trẻ Himawari

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Oguni "Tanpopo"

Trường tiểu học Oguni

Chi nhánh Hachioji Nhà văn hóa công cộng Oguni cũ

Trường tiểu học Shimo Oguni cũ

< khu vực Oguni >
Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngNo Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngNo

Cơ sở trải nghiệm thiên nhiên và nghĩ dưỡng
(Yorakukan)

Trung tâm giới thiệu công thương nghiệp
và đặc sản Oguni
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Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

No No

206

207

208

209

211

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nhà dưỡng lão Yubaeso

Cơ sở giáo dục ven biển thành phố Isesaki

Trung tâm thể thao Teradomari

Trường tiểu học Teradomari

Trung tâm đào tạo thanh thiếu niên

Trường trung học cơ sở Teradomari

Trung tâm Teradomari Yamanowaki

Trường tiểu học Okozu

Trung tâm cộng đồng Teradomari

< khu vực Teradomari >
Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngTên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngTên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

212

215

216

217

218

No No

233

234

234

235

236

○

○

○

△

▲

▲

▲

○

△

Trung tâm nông thôn Makihara

Trường mẫu giáo Yoita

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ  Yoita "Nijinoko Hiroba"

Trung tâm giao lưu Yoita Fureai

Nhà thể thao Yoita

Trường tiểu học Yoita ■EV
Trường trung học cơ sở Yoita ■EV
Cơ sở phúc lợi Shionoriso ■EV
Chi nhánh Kurokawa Nhà văn hóa công cộng Yoita cũ

< khu vực Yoita >

238

239

240

241

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Teradomari "Nikoniko"
(trong Nhà trẻ Okozu)


